
LUA RPH RDD RSX Đất khác

1 Mở rộng Trường mầm non Cẩm Hà DGD 0,60 0,45 0,15 0,15 Xã Cẩm Hà 19050

2

Nâng cấp đường ĐH 132 (Cẩm Hưng - 
Cẩm Lộc)

DGT 3,18 3,18 2,20 0,98
Xã Cẩm Hưng, Cẩm 
Thịnh, Cẩm Hà, 
Cẩm Lộc

7003.2

3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,40 1,40 1,40 Xã Cẩm Hà 18 033

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,50 4,50 4,50 Xã Cẩm Hà 7516

5
Đất ở đồng Nương Cộ Ngoài (thôn 
Nguyễn Đối); vùng gần cựa ông Khoa 
(thôn Đông Tây Xuân)

ONT 0,65 0,65 0,65 Xã Cẩm Hà
 

897-1

6 Đất ở gần nhà bà Lệ thôn Nguyễn Đối ONT 0,17 0,17 0,12 0,05 Xã Cẩm Hà 903a

7
Đất ở xen ghép thôn Tiến Thắng, Thanh 
Xuân, Nguyễn Đối

ONT 0,24 0,24 0,24 Xã Cẩm Hà 897a; 60038

8 Đất ở cựa ông Bừng, thôn Xuân Hạ ONT 0,28 0,28 0,28 Xã Cẩm Hà 7 500

9
Đất ở dân cư vùng Nguyễn Đối, Tiến 
Thắng

ONT 1,30 1,30 1,30 Xã Cẩm Hà 896a

10
Đất ở gần hội quán cũ thôn Hoa Xuân, Đất 
ở vùng Cựa ông Thanh, Đất ở vùng NVH 
Đông Xuân cũ, gần nhà cô Huệ

ONT 0,80 0,80 0,80 Xã Cẩm Hà 897.3; 897.4

11 Trang trại chăn nuôi tổng hợp NKH 0,50 0,50 0,50 Xã Cẩm Hà 18043

12

Nhà máy nước và hệ thống đường ống 
Nam Cẩm Xuyên (Khu vực nhà máy-tại 
vùng Núi Tròn, thôn Hoa Thám, xã Cẩm 

Lạc)

SKC 3,5 3,5 3,5

Xã Cẩm Minh, Cẩm 
Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm 
Thịnh, Cẩm Trung, 
Cẩm Lộc, Cẩm Hà, 

Cẩm Lĩnh,  Cẩm Hưng, 
Cẩm Nhượng, Nam 

Phúc Thăng, và thị trấn 
Thiên Cầm      

222

TỔNG 12 CT, DA 17,12 0,45 16,67 5,74 10,93

Diện tích 
(ha)

Sử dụng vào loại đất Vị  trí  trên 
bản đồ 
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STT Hạng mục
Mã 

loại đất

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp 
xã)


